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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-SYT Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 17/9/2026 của Sở Y tế về việc tổ 
chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai;

Thực hiện Công văn số 7717/SYT-ATTP ngày 08/10/2026 của Sở Y tế về 
việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan 
Việt Nam.

Ngày 19/10/2026, Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế đã tiến hành tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam. Địa 
chỉ: Quốc lộ 51, ấp 1, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai.

Sở Y tế thông báo danh sách đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực 
phẩm như sau:

Ngày, tháng, năm sinh
TT Họ và Tên

Nam Nữ
Số CCCD Ngày cấp 

CCCD

1 Lê Minh Đức 27/12/1967 042067002765 04/05/2021

2 Lê Đình Hùng 02/03/1987 038087053263 21/09/2022

3 Phạm Quang Vịnh 20/02/1976 036076021303 13/07/2022

4 Nguyễn Thị Thanh Lan 24/05/1995 075195011929 10/05/2021

5 Trần Đình Lâm 12/07/1985 068085007887 05/08/2022

6 Nguyễn Trường Dương 25/08/1981 040081023411 12/08/2021

7 Ngô Mạnh Trường 07/07/1989 075089010690 07/09/2022

8 Đặng Ngọc Thảo My 13/01/2008 075308010674 07/09/2022
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9 Nguyễn Ngọc Huy 03/11/2005 075205011218 21/03/2022

10 Đinh Gia Long 26/07/2007 075207011166 28/12/2021

11 Nguyễn Cảnh Trung 05/12/1976 040076031587 12/08/2021

12 Nguyễn Xuân Trường 26/06/2001 079201015675 25/06/2024

13 Phạm Ngọc Ánh 19/05/1970 042070009291 11/01/2023

14 Thái Văn Minh 15/12/1970 042070002345 24/04/2021

15 Võ Ngọc Anh 10/10/1987 049087004961 05/08/2022

16 Nguyễn Thanh Bình 10/08/2000 075200010539 12/08/2021

17 Lê Phạm Hoàng Anh 06/05/2003 044203001375 06/12/2021

18 Nguyễn Quốc Tiến 07/09/2006 075206018697 09/08/2021

19 Nguyễn Thị Hoài Phương 27/04/1983 066183011820 03/07/2022

20 Lê Thị Sang 29/10/1991 079191016780 01/04/2021

21 Thị Kim Vui 01/01/1987 091187019439 19/02/2024

22 Nguyễn Thị Thu 13/12/1986 08/09/2022

23 Nguyễn Phúc Nhàn 29/09/1984 075084012182 09/08/2021

24 Nguyễn Chí Tài 13/08/1999 075099010216 09/08/2024

25 Vũ Hoàng Phương 09/10/1985 075085012559 29/06/2021

26 Nguyễn Thanh Quân 10/06/1995 075095018479 19/08/2022

27 Phan Tiến Dũng 31/12/1999 075099013898 12/08/2021

28 Huỳnh Công Tuấn 23/09/1995 075095013950 28/08/2022

29 Nguyễn Minh Khánh 10/07/1993 075093010986 01/09/2021

30 Kao Chien Chih 26/01/1982 315784256 01/09/2017

31 Nguyễn Hoàng Dũ Em 20/05/1990 075090014025 16/04/2022
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32 Phạm Văn Lên 10/03/1993 051093017887 10/05/2021

33 Đỗ Đình Hiếu 01/02/2002 075202019529 20/01/2023

34 Trương Thúy Sơn 01/09/1991 075091007289 12/08/2021

35 Trần Lê Trường Ân 05/07/1986 077086001642 12/08/2021

36 Nguyễn Hữu Đức 30/09/2002 064202001705 11/04/2021

37 Nguyễn Thế Anh 01/12/1976 024076009350 09/01/2022

38 Tiêu Trọng Hiếu 07/10/1994 075094001079 19/04/2021

39 Lương Minh Tuấn 02/04/1992 034092021890 12/04/2022

40 Phạm Công Phương 01/01/1979 082079020056 30/08/2021

41 Nguyễn Duy Phương 10/12/1991 044091012920 01/09/2021

42 Nguyễn Thanh Triều 08/02/1996 094096001564 20/01/2023

43 Nguyễn Hồng Quân 21/06/1996 038096034797 17/08/2022

44 Nguyễn Xuân Hưng 07/10/2000 075200000236 08/09/2022

45 Lê Văn Hiếu 02/08/1984 075084007456 01/09/2021

46 Cao Văn Long 10/07/1993 044093010390 08/11/2022

47 Nguyễn Thành Hiệp 16/12/1989 075089004565 29/06/2021

48 Trương Văn Cảm 13/01/1989 046089011128 28/01/2023

49 Dương Quốc Bảo 22/11/1995 079095009152 26/09/2022

50 Võ Quang Lưu 16/06/1993 052093010075 08/09/2022

51 Trần Ngọc Phi 09/04/1993 077093006377 12/08/2021

52 Danh Sóc Tha 01/01/1987 091087013737 09/08/2021

53 Nguyễn Đình Phương 30/11/2004 075204008459 31/08/2021
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54 Dương Thành Tâm 11/10/2000 080200013755 16/06/2022

55 Ngô Thị Nữ 01/01/1972 077172004013 05/03/2022

56 Vũ Ngọc Linh 12/12/1993 075093018338 01/09/2021

57 Nguyễn Văn Bảo 15/09/1990 075090023120 28/09/2021

58 Phạm Đằng Giao 10/06/1986 083086010388 11/10/2022

59 Phan Văn Quảng 22/07/1988 042088014215 10/05/2021

60 Lê Tấn Cường 09/02/1995 060095003453 27/04/2022

61 Đinh Văn Phi 23/06/2004 075204017334 12/08/2021

62 Nguyễn Đức Tâm 30/07/1994 068094002230 22/03/2022

63 Nguyễn Ngọc Hiển 19/07/1987 049087007192 17/08/2022

64 Nguyễn Minh Hải 28/10/1994 075094007899 09/08/2021

65 Nguyễn Quang Minh 25/10/2002 075202002057 10/05/2021

66 Phạm Nhật Tùng 04/09/1992 077092001649 05/08/2022

67 Nguyễn Lâm Trường 13/11/2001 075201006834 15/08/2022

68 Lê Đình Hoàng Minh 23/08/1998 077098001685 29/09/2022

69 Phạm Thị Tú Trinh 09/03/1998 086198004104 17/08/2022

70 Đặng Minh Nhựt 02/07/2001 079201028894 09/11/2022

71 Bùi Viết Huy 08/12/1985 075085015824 01/09/2024

72 Đào Duy Bằng 25/05/1983 034083024609 16/09/2022

73 Hoàng Văn Tuyền 12/04/1969 075069012892 27/12/2021

74 Trịnh Thanh Thành 25/09/2000 075200007907 28/12/2021

75 Đặng Ngọc Tân 01/03/1987 075087009980 01/09/2021
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76 Phan Văn Thái 31/08/2004 089204012662 19/02/2022

77 Đặng Sỹ Cao Anh Hào 05/10/1996 075096009945 06/09/2021

78 Huỳnh Thanh Nhã 07/07/2001 075201005753 01/09/2021

79 Nguyễn Văn Hiếu 14/12/1991 077091004622 24/04/2021

80 Trần Xuân Quyết 15/11/1987 044087004094 22/11/2022

81 Bùi Thị Bích Hạnh 11/01/1975 080175001753 24/04/2021

82 Nguyễn Tấn Đức 23/01/1998 075098019477 28/06/2021

83 Nguyễn Đức Huynh 11/02/1981 092081007177 04/05/2023

84 Vương Văn Trọng 15/04/1993 075093016502 12/06/2022

85 Đặng Văn Duy 15/05/1991 086091002706 08/07/2022

86 Nguyễn Hải Long 26/03/2000 075200012904 28/06/2021

87 Bùi Thanh Tấn 02/11/2003 075203004242 10/05/2021

88 Bùi Tấn Dũng 01/01/1985 051085013513 25/05/2022

89 Huỳnh Hoàng Nghĩa 14/02/2000 075200001406 10/04/2021

90 Đinh Văn Tâm 18/08/1996 034096015969 12/08/2021

91 Bùi Viết Hậu 10/08/2001 075201013404 12/08/2021

92 Vũ Hữu Trí 10/01/1995 077095002232 29/09/2022

93 Trương Thanh Liêm 14/09/1984 082084001548 08/04/2021

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Phòng ATTP (t/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, ATTP. (Đông)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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